	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Kỹ thuật Truyền động thủy khí
                              (Hydraulic and pneumatic transmission technology)
[bookmark: _GoBack]        Mã số học phần:  7090518
        Số tín chỉ:    3(2,5-0,5- 5,0), học trong 16 tuần 
        Số tiết học phần: 
Lý thuyết:   37 tiết;   bài tập thảo luận:  8  tiết;
             Tự học: 75 tiết 
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Vũ Nam Ngạn	0905-01
2. ThS. Vũ Ngọc Trà	0905-13
3. ThS. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15	
2.2. Bộ môn:    Máy và Thiết bị Công nghiệp
2.3. Khoa:        Cơ điện
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết:   Kỹ thuật thủy khí (7090424). 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Trang bị cho sinh viên đại học các kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu hệ truyền động thuỷ lực và khí nén (TĐTL và KN) trên các máy thiết bị mỏ, dầu khí và các ngành công nghiệp khác.  
4.1.2. Biết tính toán lựa chọn các phần tử thuỷ lực, khí nén trong hệ thống TĐTL và KN trên các máy và thiết bị mỏ, dầu khí và các ngành công nghiệp khỏc. 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Biết xử lý, khắc phục một số tình trạng xảy ra về kỹ thuật trong thực tế của các phần tử thủy lực hay từng bộ phận hệ thống TĐTL và KN.
4.2.2. Có khả năng tính toán thiết kế mới một sơ đồ thủy lực hay toàn bộ hệ thống TĐTL và KN.
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
Phần thứ nhất: Truyền động thuỷ lực; Chương 1: Tổng quát chung về truyền động thuỷ lực; 1.1.Khái niệm cơ bản về truyền động thuỷ lực; 1.2. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống truyền động thuỷ lực; 1.3. Các thông số chính của hệ truyền động thuỷ lực; 1.4. Chất lỏng truyền dẫn áp lực trong hệ truyền động thuỷ lực; 1.5. Hệ tuần hoàn của chất lỏng làm việc trong truyền động thuỷ lực;  Chương2: Truyền động thuỷ lực thể tích; 2.1. Khái niệm chung; 2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền động thuỷ lực thể tích; 2.3. Máy bơm thủy lực; 2.4. Các phương pháp điều chỉnh chế độ làm việc của hệ thống truyền động thuỷ lực thể tích; 2.5. Các bộ phận điều chỉnh và điều khiểncủa truyền động thuỷ lực thể tích; Chương 3: Tính toán tổn thất trong truyền động thuỷ lực thể tích; 3.1. Tổn thất áp suất trong ống dẫn; 3.2. Cơ sở tính toán máy bơm thuỷ lực; 3.3. Động cơ thuỷ lực; Chương 4: Truyền động thuỷ động; 4.1. Khái niệm và phân phân loại; 4.2. Các thông số và phương trình cơ bản của truyền động thuỷ động; 4.3. Khớp nối thuỷ lực;  4.4. Biến tốc thuỷ lực; Chương 5: Một số loại sơ đồ TĐTLTT dùng trong máy và thiết bị mỏ. Giới thiệu cho sinh viên hiểu, đọc được sơ đồ nguyên lý TĐTL trên các máy mỏ thực tế. Phần thứ hai: Truyền động khí nén;  Chương 1. Cơ sở lý thuyết chung về truyền động khí nén; 1.1. Khái niệm cơ bản về truyền động khí nén; 1.2. Đặc điểm của khí nén truyền dẫn áp lực; 1.3. Các quá trình nhiệt động của khối khí; Chương 2: Tổn thất áp suất trong các thiết bị truyền dẫn khí nén; 2.1. Tổn thất áp suất trong ống dẫn thẳng; 2.2. Tổn thất áp suất trong ống dẫn có tiết diện thay đổi; 2.3. Tổn thất áp suất trong các loại van; 2.4. Tổn thất áp suất trong ống dẫn tính theo chiều dài tương đương; Chương 3: Các phần tử trong hệ thống truyền động bằng khí nén; 3.1. Khái niệm; 3.2. Van hành trình; 3.3. Van chắn; 3.4. Van tiết lưu; 3.5. Van an toàn; 3.6. Van tràn; 3.7. Van giảm áp. Phụ lục 1. Ký hiệu các phần tử trong sơ đồ mạch truyền  động thuỷ lực. 

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	LỜI NÓI ĐẦU
	Giới  thiệu về học phần
	0,5
	

	
PHẦN 1. TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC 

	Chương 1
	Tổng quát chung về truyền động thuỷ lực
	4
	

	1.1
	Khái niệm cơ bản về truyền động thuỷ lực 
	0,5
	4.1.1

	1.2
	Sơ đồ cấu trúc của hệ thống truyền động thuỷ lực
	0,5
	4.1.2

	1.3
	 Các thông số chính của hệ truyền động thuỷ lực;
	0,5
	4.1.3

	1.4
	Chất lỏng truyền dẫn áp lực trong hệ truyền động thuỷ lực;
	1,0
	4.1.4

	1.5
	Hệ tuần hoàn của chất lỏng làm việc trong truyền động thuỷ lực;  
	1
	4.1.5

	Chương 2
	Truyền động thuỷ lực thể tích 
	8
	

	2.1
	 Khái niệm chung
	0,5
	

	2.2-
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền động thuỷ lực thể tích
	1,5
	4.2.2

	2.3
	 Máy bơm thủy lực
	3
	4.2.3

	2.4
	Các phương pháp điều chỉnh chế độ làm việc của hệ thống truyền động thuỷ lực thể tích
	1,5
	4.2.4

	2.5
	Các bộ phận điều chỉnh và điều khiển của truyền động thuỷ lực thể tích
	1,5
	4.2.5

	Chương 3
	Tính toán tổn thất trong truyền động thuỷ lực thể tích
	6
	

	3.1
	Tổn thất áp suất trong ống dẫn
	2
	4.3.1

	3.2
	Cơ sở tính toán máy bơm thuỷ lực
	2
	4.3.2

	3.3
	 Động cơ thuỷ lực
	2
	4.3.3

	Chương 4.
	Truyền động thuỷ động   
	6
	

	4.1
	 Khái niệm và phõn phân loại
	0,5
	

	4.2
	Các thông số và phương trình cơ bản của truyền động thuỷ động
	1,5
	4.4.2

	4.3
	 Khớp nối thuỷ lực
	2
	4.4.3

	4.4
	 Biến tốc thuỷ lực
	2
	4.4.4

	Chương 5.
	Một số loại sơ đồ TĐTLTT dùng trong máy và thiết bị mỏ     
	9
	

	5.1
	Sơ đồ TĐTL của máy khấu than 2K-52
	0,5
	4.5.1

	5.2-
	Sơ đồ TĐTL loại  404
	1
	4.5.2

	5.3-
	Sơ đồ TĐTL của máy khấu than K-52M
	0,5
	4.5.3

	5.4
	Sơ đồ TĐTL  loại  405
	1
	4.5.4

	5.5
	Sơ đồ TĐTL của máy khấu than 1III 68
	1
	4.5.5

	5.6
	Sơ đồ TĐTL của máy khấu than MG -200W1;
	1
	4.5.6

	5.7
	Sơ đồ TĐTL của máy khấu than MG150/350W;
	1
	4.5.7

	5.8
	Sơ đồ TĐTL của máy xúc bánh xích;
	1
	4.5.8

	5.9
	Sơ đồ TĐTL của ôtô HD-320
	1
	4.5.9

	5.10
	Sơ đồ TĐTL của máy ủi KOMATSU D257A-2
	0,5
	4.5.10

	5.11
	Sơ đồ TĐTL của máy gạt TY-220
	0,5
	4.5.11

	5.12
	 Sơ đồ hệ thống TĐTL của máy xúc KOMATSU PC-750SE
	0,5
	4.5.12

	
PHẦN 2. TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN 

	Chương 1
	Cơ sở lý thuyết chung về truyền động khí nén
	3
	

	1.1
	Khái niệm cơ bản về truyền động khí nén
	1
	

	1.2
	Đặc điểm của khí nén truyền dẫn áp lực
	1
	4.1.2

	1.3
	Các quá trình nhiệt động của khối khí
	1
	4.1.3

	Chương 2
	Tổn thất áp suất trong các thiết bị truyền dẫn khí nén 
	3
	

	2.1
	 Tổn thất áp suất trong ống dẫn thẳng;
	
	4.2.1

	2.2
	Tổn thất áp suất trong ống dẫn có tiết diện thay đổi
	3
	4.2.2

	2.3
	Tổn thất áp suất trong các loại van
	
	4.2.3

	2.4
	Tổn thất áp suất trong ống dẫn tính theo chiều dài tương đương
	
	4.2.4

	Chương 3
	Các phần tử trong hệ thống truyền động bằng khí nén
	3
	

	3.1
	Khái niệm
	
	

	3.2
	Van hành trình
	
	4.3.2

	3.3
	Van chắn
	3
	4.3.3

	3.4
	Van tiết lưu
	
	4.3.4

	3.5
	Van an toàn
	
	4.3.5

	3.6
	Van tràn
	
	4.3.6

	3.7
	Van giảm áp
	
	4.3.7

	6.2. Thớ nghiệm/Thực hành 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiờu

	Chương 2
	Truyền động thuỷ lực thể tích  
	
	

	Bài 1
	Máy bơm và động cơ thủy lực
	2
	4.2.3 (chương 2),
4.3.2, 4.3.3 (chương 3)

	Bài 2
	Các phương pháp điều chỉnh chế độ làm việc của hệ thống truyền động thuỷ lực thể tích
	1
	4.2.4 (chương2)

	Bài 3
	Các bộ phận điều chỉnh và điều khiển của truyền động thuỷ lực thể tích
	2
	Chương 3



Phụ lục 1. Ký hiệu các phần tử trong sơ đồ mạch truyền động thuỷ lực
Phụ lục 2. Bảng các đơn vị đo lường
Phụ lục 3. Bảng chuyển đổi các đơn vị đo lường
7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với việc giới thiệu các vấn đề kỹ thuật ứng dụng trong thực tế sản xuất; những hiện tượng và sự cố kỹ thuật xẩy ra trên các mỏy thực tế, biện pháp khắc phục. 
- Nêu ứng dụng các vấn đề lý thuyết vào việc tớnh toán lựa chọn, thiết kế hệ TĐTL và KN
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Hoàn thành Bài tập lớn của học phần
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học ≥80%/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đó làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập lớn
	- Bỏo cỏo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành...
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra viết: 45 phút
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Dự thi kết thúc học phần:  Thi viết  75 phút.

	

60%


Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.
b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Vũ Nam Ngạn. Truyền động thủy lực và khí nén (2009). NXB Giao thông vận tải
	

	[2]. Đinh Ngọc Ái và Nnk. Thuỷ lực và máy thuỷ lực - tập II. Nhà xuất bản ĐH  và THCN, Hà Nội, 1972.
[3]. Lê Danh Liên, Ngô Sĩ Lộc. Truyền động thuỷ lực thể tích - tập I+II. Đại  học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 1977.
[4]. Phạm Văn Khảo. Truyền động - Tự động khí nén. Đại học Bách khoa Hà Nội,  Hà Nội 1998.
[5]. Nguyễn Ngọc Phương. Hệ thống điều khiển bằng khí nén. Nhà xuất bản giáo dục, năm 2001.
[6]. Hoàng Thị Bích Ngọc. Máy thuỷ lực thể tích. Hà Nội, 1998
[7]. Trần Xuân Tuỳ. Hệ thống điều khiển tự động thuỷ lực. Nxb KHKT, Hà Nội 2002
[8]. Portable Screw Compressors PT900 Cud – PT1200 Cud. Atlas Copco AIB PT Cud-25, No. 70445,  6-1973  
[9].  Hydraulic Circuit  HD320 Serial  No. 2922   61-5-1.
[10].  Hydraulic Excavators  KOMMAT’SU  PC750, PC750SE 
	


Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2
	Lời nói đầu (0,5t)

Phần 1: TĐTL
Chương 1 (4t)
Chương 2 (8t)
	

4,0
2
	

0
0
	

0
0
	- Xem lại các phần lý thuyết về thủy khí kỹ thuật, các khái niệm và định nghĩa về chất lỏng thực. 
- Tìm hiểu cấu trúc hệ TĐTL-KN
- Tự nghiên cứu trước về các dạng của TĐTL thể tích

	3, 4
	Tiếp chương 2


	6
	0


	0


	- Tự nghiên cứu trước về các phương pháp điều chỉnh TĐTL thể tích và các loại máy bơm thể tích
- Xem lại KTTK về các loại tổn thất năng lương

	5, 6
	Chương 3 (6t)

	6
	0

	0

	- nt

	7, 8 
	
Chương 4 (6t)
	
6
	0


	0


	- Xem lại TĐTL thể tích (Truyền động thủy tĩnh- chương 2; - Biết được truyền động thủy động đề phân biệt với Truyền động thủy tĩnh

	9, 10
	Chương 5 (9t)
	6
	
	
	- SV tìm hiểu nguyên lý làm việc của các sơ đồ TĐTL


	11, 12
	Chương 5 (9t)
Kiểm tra giữa kỳ
	3
2
	
	
	nt

	13, 14
	· Hướng dẫn và giao đề tài Bài tập lớn
Phần 2: Truyền động khí nén
Chương 1 (3t)
Chương 2 (3t)
	2



3
1
	
	
	- SV N/C các sơ đồ hệ thống TĐTL-KN đề làm BTL
- Xem lại phần TĐTL

- SV hiểu được nguyên lý làm việc, các phần tử trong hệ thống truyền động khí nén.

	15, 16
	Tiếp chương 2
Thực hành, thí nghiệm

	1

2
	
	
	- nt
- SV chuẩn bị kiến thức về xây dựng đường đặc tính máy bơm và kiểm nghiệm bơm
-  Thí nghiệm xây dựng đường đặc tính máy bơm trục vít, rô to cánh gạt, bánh răng

	
	Hà nội, ngày   tháng     năm 20 

	TRƯỞNG KHOA



TS. Khổng Cao Phong
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Nguyễn Văn Xô





